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PHỤ LỤC SỐ 02
DANH MỤC CÁC KỸ THUẬT HUYẾT HỌC
 SỬ DỤNG LIÊN THÔNG KẾT QUẢ

	STT 
(cột 1)
	STT của chương 
(cột 2)
	Tên chương 
(cột 3)
	Mã liên kết 
(cột 4)
	Danh mục các xét nghiệm
	Thời gian tối đa
	Ghi chú/ căn cứ

	7940
	7
	25. Huyết học
	22.13; 22.14
	Định lượng Fibrinogen phương pháp trực tiếp bằng máy (Clauss)
	6 giờ
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	7995

	62

	25. Huyết học

	22.1; 22.2

	Xét nghiệm thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time hoặc thời gian Quick) bằng máy
	6 giờ
	

	7996
	63
	25. Huyết học
	22.8; 22.9
	Xét nghiệm thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy
	6 giờ
	

	7997

	64

	25. Huyết học

	22.5; 22.6

	Xét nghiệm thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) bằng máy
	6 giờ
	

	7999
	66
	25. Huyết học
	22.157; 22.158
	Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8000
	67
	25. Huyết học
	22.171
	Đo đường kính hồng cầu
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8001
	68
	25. Huyết học
	22.118
	Phân tich tế báo máu/tủy trên tiêu bản nhuộm Giemsa bằng phương pháp thủ công
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8002
	69
	25. Huyết học
	22.122
	Đếm tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống máy kết nối nhuộm tự động
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8003
	70
	25. Huyết học
	22.121
	Đếm tế bào máu ngoại vi bằng máy laser từ 32 thông số trở lên
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8004
	71
	25. Huyết học
	22.121
	Đếm tế bào máu ngoại vi bằng máy laser dưới 32 thông số
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8005
	72
	25. Huyết học
	22.120
	Đếm tế bào máu ngoại vi bằng máy tổng trở
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8006
	73
	25. Huyết học
	22.141
	Tập trung bạch cầu
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8007
	74
	25. Huyết học
	22.137
	Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8008
	75
	25. Huyết học
	22.136
	Tìm mảnh vỡ hồng cầu
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8009
	76
	25. Huyết học
	22.144
	Tìm tế bào Hargraves
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8010
	77
	25. Huyết học
	
	Xác định hồng cầu thai nhi trong máu mẹ bằng kỹ thuật nhuộm thải trừ acid (Kleihauer test)
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8011
	78
	25. Huyết học
	22.151
	Xét nghiệm cặn Addis
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8012
	79
	25. Huyết học
	22.617
	Xét nghiệm hình dáng - kích thước hồng cầu niệu
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8013
	80
	25. Huyết học
	22.147; 22.615
	Xét nghiệm hóa mô miễn dịch tủy xương trên máy nhuộm tự động
	
	Công nhận kết quả xét nghiệm đối với phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189 hoặc đạt tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm từ mức 3 trở lên theo quy định tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT
Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8014
	81
	25. Huyết học
	
	Xét nghiệm hóa học tế bào máu ngoại vi
	
	Công nhận kết quả xét nghiệm đối với phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189 hoặc đạt tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm từ mức 3 trở lên theo quy định tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT
Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8015
	82
	25. Huyết học
	22.148; 22.607; 22.608; 22.609; 22.610; 22.611; 22.612; 22.613; 22.614; 22.693
	Xét nghiệm hóa học tế bào tủy xương
	
	

	8016
	83
	25. Huyết học
	22.135
	Xét nghiệm hồng cầu lưới bằng máy
	01 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8017
	84
	25. Huyết học
	22.134
	Xét nghiệm hồng cầu lưới thủ công
	01 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8018
	85
	25. Huyết học
	22.605
	Xét nghiệm huyết đồ bằng hệ thống máy kết nối nhuộm tự động
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8019
	86
	25. Huyết học
	22.125
	Xét nghiệm huyết đồ bằng máy từ 32 thông số trở lên
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8020
	87
	25. Huyết học
	22.125
	Xét nghiệm huyết đồ bằng máy dưới 32 thông số
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8021
	88
	25. Huyết học
	22.124
	Xét nghiệm huyết đồ bằng máy tổng trở
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8022
	89
	25. Huyết học
	22.143
	Xét nghiệm máu lắng bằng máy bán tự động (giờ 1, giờ 2)
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8023
	90
	25. Huyết học
	22.143
	Xét nghiệm máu lắng bằng máy tự động (giờ 1)
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8024
	91
	25. Huyết học
	22.142
	Xét nghiệm máu lắng bằng phương pháp thủ công
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8025
	92
	25. Huyết học
	22.133; 22.616
	Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương bằng phương pháp Hematoxylin Eosin
	
	Công nhận kết quả xét nghiệm đối với phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189 hoặc đạt tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm từ mức 3 trở lên theo quy định tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT
Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8026
	93
	25. Huyết học
	22.150
	Xét nghiệm tế bào nước tiểu bằng máy
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8027
	94
	25. Huyết học
	22.149
	Xét nghiệm tế bào nước tiểu bằng phương pháp thủ công
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8028
	95
	25. Huyết học
	22.153; 22.154
	Xét nghiệm tế bào trong nước dịch (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8029
	96
	25. Huyết học
	22.129
	Xét nghiệm tế bào tủy xương
	
	Công nhận kết quả xét nghiệm đối với phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189 hoặc đạt tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm từ mức 3 trở lên theo quy định tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT
Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8030
	97
	25. Huyết học
	
	Xét nghiệm tiểu cầu non
	01 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8031
	98
	25. Huyết học
	
	Phân tích tế bào máu/tủy trên tiêu bản nhuộm Giemsa bằng máy tự động
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8032
	99
	25. Huyết học
	22.163
	Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu bằng phương pháp thủ công
	02 ngày
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8033
	100
	25. Huyết học
	22.331; 22.345
	Đếm số lượng tế bào gốc tạo máu CD34+ bằng kỹ thuật flow cytometry
	
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8034
	101
	25. Huyết học
	
	Đếm số lượng tế bào gốc trung mô bằng kỹ thuật flow cytometry
	
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8035
	102
	25. Huyết học
	22.636
	Định danh kháng thể kháng HLA bằng kỹ thuật ELISA
	
	Tuỳ theo mục đích sử dụng và yêu cầu về kỹ thuật

	8036
	103
	25. Huyết học
	
	Định danh kháng thể kháng HLA đặc hiệu người cho (DSA) bằng kỹ thuật Luminex
	
	Tuỳ theo mục đích sử dụng và yêu cầu về kỹ thuật

	8037
	104
	25. Huyết học
	
	Định danh kháng thể kháng HLA với kháng nguyên đơn (Single Antigen) bằng kỹ thuật Luminex
	
	Tuỳ theo mục đích sử dụng và yêu cầu về kỹ thuật

	8038
	105
	25. Huyết học
	22.635
	Định danh kháng thể kháng HLA với panel phản ứng (PRA) bằng kỹ thuật Luminex
	
	Tuỳ theo mục đích sử dụng và yêu cầu về kỹ thuật

	8053
	120
	25. Huyết học
	22.351
	Xét nghiệm điện di miễn dịch huyết thanh phương pháp điện di mao quản
	
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8054
	121
	25. Huyết học
	22.353
	Xét nghiệm điện di protein huyết thanh phương pháp điện di điện di mao quản
	
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8059
	126
	25. Huyết học
	22.352
	Xét nghiệm phân tích thành phần huyết sắc tố phương pháp điện di mao quản
	
	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm từ mức 3 trở lên theo quy định tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT
· Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8060
	127
	25. Huyết học
	22.352
	Xét nghiệm phân tích thành phần huyết sắc tố phương pháp HPLC
	
	Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh có thể phải thực hiện xét nghiệm sớm hơn

	8064
	131
	25. Huyết học
	22.260; 22.261
	Sàng lọc kháng thể bất thường bằng kỹ thuật ngưng kết cột gel
	
	Tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh

	8065
	132
	25. Huyết học
	22.259
	Sàng lọc kháng thể bất thường bằng kỹ thuật ống nghiệm
	
	Tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh

	8066
	133
	25. Huyết học
	22.301
	Xác định bản chất kháng thể kháng hồng cầu bằng kỹ thuật ống nghiệm
	
	Tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh

	8067
	134
	25. Huyết học
	22.299; 22.300
	Xác định bản chất kháng thể kháng hồng cầu bằng kỹ thuật ngưng kết cột gel
	
	Tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh

	8105
	172
	25. Huyết học
	22.306; 22.307
	Xét nghiệm Coombs gián tiếp bằng kỹ thuật ngưng kết cột gel
	
	Tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh

	8106
	173
	25. Huyết học
	22.308
	Xét nghiệm Coombs gián tiếp bằng kỹ thuật ống nghiệm
	
	Tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh

	8107
	174
	25. Huyết học
	22.302; 22.303
	Xét nghiệm Coombs trực tiếp bằng kỹ thuật ngưng kết cột gel
	
	Tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh

	8108
	175
	25. Huyết học
	22.304
	Xét nghiệm Coombs trực tiếp bằng kỹ thuật ống nghiệm
	
	Tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh




